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Tiếng Việt
Bài 1: Đặt câu với phần được  gạch dưới:
a/ Con mèo của em rất ngoan ngoãn và đáng yêu .
b/ Bác nông dân làm việc cần cù, siêng năng
c/ Mẹ là người em yêu thương nhất
d/ Các bạn học sinh đang dọn dẹp vệ sinh
Bài 2: Gạch bỏ 2 từ không cùng nhóm trong mỗi dãy từ sau:
a) Từ chỉ những người trong cộng đồng: đồng bào, đồng đội, đồng nghiệp, đồng hương, đồng tâm, cộng sự, cộng tác.
b) Từ chỉ thái độ, hoạt động trong cộng đồng : đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, cộng tác, đồng đội, hợp tác, cộng sự.
c) Từ chỉ nơi sinh sống: cộng sinh, xóm, làng, thôn, xã, phường, quận, trưởng thôn, thành phố.
Bài 3: Đọc các câu sau rồi xếp các bộ phận câu vào bảng dưới đây theo mẫu:
a/ Một bà hoàng hậu khâu bên cửa sổ.
b/ Đàn bọ ngựa mới nở chạy tíu tít.
c/ Các em nhìn cụ già, lòng đầy thương cảm.
d/ Hạt bông gạo nhảy dù xuống góc sân.
	Ai (cái gì, con gì?)
	Làm gì?

	………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..





Toán
Bài 1: Đổi đơn vị :
a)  25 dm 7 cm = ………....... cm                    b)   8 m 32 cm = ……………… cm
c)    4 m  3 dm  = ………...…dm                     d)  2 kg 6 g     = ………………. g   
Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 231 - 79		  b) 107 + 123   	     c) 312 x 3    	       d) 625 : 4
.......................            ......................            ....................            ...................
.......................            ......................            ....................            ....................
.......................            ......................            ....................            .................... 
.......................            ......................            ....................            .................... 
Bài 3: Tính gía trị của biểu thức :
70 + 30 : 3  = ……………………..…         142 x (42 – ……………………                                              ………………………………….…...            …………………………………….…   
Bài 4: Tìm X 
a) 5  +  X = 375                                                                  c)  X  : 7 =  100 + 8
……………………….…                                                   ………………………… 
……………………….…                                                   ………………………… 
……………………….…                                                   …………………………
Bài  5. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông ?
Góc vuông: ......................................................
..........................................................................          M	  N                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Góc không vuông:  ..........................................      
..........................................................................
                                                                                   Q                                    P
Bài 6: Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?
Bài giải
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý đúng :
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m. Người ta muốn dùng lưới để rào xung quanh mảnh vườn đó. Vậy người ta cần bao nhiêu mét lưới để rào xung quanh mảnh vườn đó ?

a)    50m 20m

b)    60m
c)    100m
30m





















Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020
Tiếng Việt
Bài 1: Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? Trong các câu sau:
a. Bố em là bộ đội.
b. Cây cối đua nhau đâm chồi, nảy lộc.
c. Mấy bạn học trò mới đứng nép bên người thân.
Bài 2: Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái trong các câu sau:
               Bên thềm gió mát
               Bé nặn đồ chơi
               Mèo nằm vẫy đuôi
               Tròn xoe đôi mắt.
                         (Nguyễn Ngọc Ký) 
Bài 3: Đọc khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi :
“Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê!
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ;
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió;
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.”
a) Những con vật nào đã được nhân hoá?
Trả lời: - Những con vật đã được nhân hoá: 
...............................................................................................................................
b) Chúng được nhân hoá bằng các từ ngữ nào?
Trả lời: - Chúng được nhân hoá bằng các từ ngữ :
...............................................................................................................................

Bài 1: Viết các số sau:
a. Tám nghìn bảy trăm linh hai...................................................................
b. 9 nghìn, 9 chục..........................................................................................
c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị............................................................................
d. 6 nghìn 5 trăm............................................................................................
Bài 2 Tính giá trị của biểu thức:
	a) 320 + 48 : 2 =
...............................................................
...............................................................
...............................................................
	b) 180 : 2 x 4 =
........................................................
.........................................................
.........................................................


Bài 3: Tính chiều dài của hình chữ nhật biết chiều rộng là 36m và chu vi hình chữ nhật đó là 2hm?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Bài 4: Khối 3 có 376 học sinh, như vậy khối 3 hơn khối 2 là 37 học sinh. Hỏi cả hai khối có bao nhiêu học sinh?
Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: Trong một phép trừ, biết tổng số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 684. Tìm số bị trừ?
Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó?


Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 7: Viết các số có 4 chữ số, biết mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị (ví dụ: 1357) và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

























